
STT
Tên thôn/ khu 

phố

Tên cụm 
dân cư/ khu 

dân cư Vĩ độ Kinh độ

Tốc độ tải 
xuống

(Download 
Mbps)

Tốc độ tải 
lên

(Upload 
Mbps)

Mạng Viễn 
thông được 

đo
Tổng số 

người dân 
sinh sống

A B C D E F G H I
1 Khu phố 5 Tổ 32 13.32158 109.23589 112 38 Viettel 330

54 17 Vinaphone
39 25 Mobifone

2 Thôn 1 Đồng nhà 
mười

13.78365 109.45876 34 17 114

…

KẾT QUẢ ĐO CHẤT LƯỢNG MẠNG BĂNG RỘNG DI ĐỘNG

Tháng:…………, xã/ phường:……………………..


